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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số: 24/2014/TT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2014 

 
THÔNG TƯ  

Ban hành Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở 
 

 
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; 
Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ;  

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; Nghị 
định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục; 
Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi 
điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 
năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 82/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Chính 
phủ quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ 
sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên; 

Theo Biên bản họp thẩm định ngày 12 tháng 11 năm 2011 của Hội đồng thẩm 
định Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Chương trình 

tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở. 
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Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học 
và cấp trung học cơ sở.  

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2014. 
Chương trình tiếng Khmer cấp tiểu học và cấp trung học cơ sở ban hành kèm theo 
Thông tư này là môn học tự chọn và là cơ sở để biên soạn sách giáo khoa và tổ 
chức dạy học tiếng Khmer cho học sinh dân tộc Khmer cấp tiểu học và cấp trung 
học cơ sở. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ trưởng Vụ Giáo 
dục Tiểu học, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Thủ trưởng các đơn vị có liên 
quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo, Thủ 
trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Nguyễn Thị Nghĩa 
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 v
à 

cá
c 

ng
uy

ên
 â

m
 đ
ộc

 lậ
p;

 
- Đ

ọc
 từ

 n
gữ

, c
âu

, c
hu
ỗi

 c
âu

, đ
oạ

n 
vă

n 
ng
ắn

 c
hứ

a 
cá

c 
âm

, c
hữ

 đ
ã 

họ
c;

 
- Đ

ọc
 th
ầm

; 
- Đ

ọc
 c

hữ
 số

 tự
 n

hi
ên

 h
àn

g 
ch
ục

 từ
 1

0 
- 1

00
; 

- Đ
ọc

 h
iể

u 
từ

, c
âu

, đ
oạ

n 
vă

n;
 n

hậ
n 

bi
ết

 ý
 ch

ín
h 

củ
a đ

oạ
n 

vă
n.

 T
ìm

 th
ôn

g 
tin

 v
à s
ắp

 x
ếp

 th
ôn

g 
tin

 tr
on

g 
câ

u,
 đ

oạ
n 

vă
n;

 
- Đ

ọc
 th

uộ
c 

lò
ng

 m
ột

 số
 k

hổ
 th
ơ 
đã

 h
ọc

. 
4.

 V
iế

t 
- V

iế
t p

hụ
 â

m
 g
ửi

 c
hâ

n,
 c

hồ
ng

 v
ần

, c
ác

 từ
, c

âu
 n

gắ
n 

và
 c

hữ
 số

 tự
 n

hi
ên

 h
àn

g 
ch
ục

 từ
 1

0 
- 1

00
;  

- N
hì

n 
- v

iế
t c

hí
nh

 tả
 c

hu
ỗi

 c
âu

 h
oặ

c 
đo
ạn

 v
ăn

; 
- V

iế
t c

âu
 tr
ả 

lờ
i c

âu
 h
ỏi

, c
âu

 g
hi

 lạ
i n
ội

 d
un

g 
bứ

c 
tra

nh
; 

- V
iế

t c
hu
ỗi

 c
âu

 h
oặ

c 
đo
ạn

 v
ăn

 k
ho
ản

g 
2 

- 3
 c

âu
 th

uậ
t s
ự 

vi
ệc

. 

N
Ă

M
 T

H
Ứ

 B
A

 

A
. K

iế
n 

th
ức

 
1.

 N
gữ

 â
m

, c
h ữ

 v
iế

t 
- B

ản
g 

ch
ữ 

gh
i p

hụ
 â

m
 v

à 
dấ

u 
ng

uy
ên

 â
m

; m
ột

 số
 d
ấu

 c
âu

; 
- S

ố 
tự

 n
hi

ên
 h

àn
g 

tră
m

 từ
 1

01
 - 

10
00

. 
2.

 T
ừ 

ng
ữ,

 n
gữ

 p
há

p 
- M

ở 
rộ

ng
 v
ốn

 từ
 n

gữ
 (b

ao
 g
ồm

 c
ả 

th
àn

h 
ng
ữ,

 tụ
c 

ng
ữ)

 v
ề 

bả
n 

th
ân

, g
ia

 đ
ìn

h,
 n

hà
 tr
ườ

ng
, t

hi
ên

 n
hi

ên
, đ
ất

 n
ướ

c, 
vă

n 
hó

a 
dâ

n 
tộ

c;
 

- C
ấu

 tr
úc

 m
ột

 số
 m
ẫu

 c
âu

 đ
ơn

 c
ơ 

bả
n.
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3.
 T
ập

 là
m

 v
ăn

 
Tạ

o 
lậ

p 
cá

c 
đo
ạn

 v
ăn

 đ
ơn

 g
iả

n 
th

eo
 c

hủ
 đ

iể
m

 d
ựa

 v
ào

 c
ác

 c
âu

 h
ỏi

 g
ợi

 ý
; p

hâ
n 

bi
ệt

 v
ăn

 x
uô

i, 
vă

n 
vầ

n;
 n

hậ
n 

bi
ết

 n
hâ

n 
vậ

t t
ro

ng
 tr

uy
ện

.  
B

. K
ỹ 

nă
ng

 
1.

 N
gh

e 
- N

gh
e 

hi
ểu

 n
ội

 d
un

g 
lờ

i đ
ối

 th
oạ

i, 
ý 

ki
ến

 tr
ao

 đ
ổi

 tr
on

g 
bu
ổi

 h
ọc

, t
ro

ng
 si

nh
 h

oạ
t l
ớp

; 
- N

gh
e 

hi
ểu

 c
âu

 c
hu

yệ
n 
đơ

n 
gi
ản

 th
ầy

 c
ô 

kể
, n

hữ
ng

 ti
n 

tứ
c 

ng
ắn

 tr
ên

 đ
ài

 p
há

t t
ha

nh
, t

ru
yề

n 
hì

nh
 b
ằn

g 
tiế

ng
 K

hm
er

; 
- N

gh
e 

và
 p

hâ
n 

bi
ệt

 â
m

, t
iế

ng
 tr

on
g 

vi
ết

 c
hí

nh
 tả

; 
2.

 N
ói

 
- N

ói
 lờ

i p
hù

 h
ợp

 v
ới

 h
oà

n 
cả

nh
 g

ia
o 

tiế
p 

(x
ưn

g 
hô

, l
ời

 tỉ
nh

 lư
ợc

 v
à 

lờ
i đ
ầy

 đ
ủ,

…
); 

- Đ
ặt

 c
âu

 v
à 

trả
 lờ

i c
âu

 h
ỏi

 tr
on

g 
họ

c 
tậ

p,
 g

ia
o 

tiế
p;

 
- T

hu
ật

 lạ
i n
ội

 d
un

g 
ch

ín
h 

củ
a 

cá
c 

m
ẩu

 ti
n 

ng
ắn

;  
- K

ể l
ại

 từ
ng

 đ
oạ

n 
củ

a 
câ

u 
ch

uy
ện

 đ
ã n

gh
e, 
đã

 đ
ọc

. B
ướ

c đ
ầu

 n
hậ

n 
xé

t v
ề n

hâ
n 

vậ
t, 

hì
nh

 ả
nh

, c
hi

 ti
ết

 tr
on

g 
câ

u 
ch

uy
ện

; 
- G

iớ
i t

hi
ệu

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
tổ

, c
ủa

 lớ
p.

 
3.

 Đ
ọc

 
- Đ

ọc
 c

hữ
 k

iể
u;

 
- Đ

ọc
 tr

ôi
 c

hả
y 
đo
ạn

 v
ăn

, b
ài

 v
ăn

 n
gắ

n;
 

- Đ
ọc

 c
hữ

 số
 tự

 n
hi

ên
 h

àn
g 

tră
m

 từ
 1

01
 - 

1.
00

0;
 

- Đ
ọc

 h
iể

u 
ng

hĩ
a 

củ
a 

từ
, c

âu
 v

à 
nộ

i d
un

g 
củ

a 
đo
ạn

, b
ài

 (r
út

 ra
 th

ôn
g 

tin
, g

iả
i t

hí
ch

 th
ôn

g 
tin

, t
óm

 tắ
t đ

oạ
n,

 b
ài

 n
gắ

n)
; 

- Đ
ọc

 m
ục

 lụ
c 

sá
ch

, t
hờ

i k
hó

a 
bi
ểu

, t
hô

ng
 b

áo
, n
ội

 q
uy

,..
. đ
ể  

ph
ục

 v
ụ 

si
nh

 h
oạ

t v
à 

họ
c 

tậ
p 

củ
a 

bả
n 

th
ân

; 
- Đ

ọc
 th

uộ
c 

bả
ng

 c
hữ

 g
hi

 p
hụ

 â
m

 v
à 

ng
uy

ên
 â

m
; đ
ọc

 th
uộ

c 
bà

i t
hơ

, đ
oạ

n 
vă

n 
ng
ắn

. 
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4.
 V

iế
t 

- V
iế

t c
hữ

 k
iể

u;
 

- V
iế

t s
ố 

ch
ữ 

số
 tự

 n
hi

ên
 h

àn
g 

tră
m

 từ
 1

01
 - 

1.
00

0;
 

- V
iế

t c
hí

nh
 tả

 th
eo

 h
ìn

h 
th
ức

 n
gh

e 
- v

iế
t b
ằn

g 
ch
ữ 

cỡ
 n

hỏ
 đ

oạ
n 

vă
n,

 đ
oạ

n 
th
ơ 

ho
ặc

 b
ài

 v
ăn

 n
gắ

n;
 

- Đ
ặt

 c
âu

 đ
ơn

 th
eo

 m
ẫu

; 
- V

iế
t đ

oạ
n 

vă
n 
đơ

n 
gi
ản

 (t
hu
ật

 v
iệ

c,
 k
ể 

ch
uy
ện

, m
iê

u 
tả

) c
ó 

gợ
i ý

 b
ằn

g 
câ

u 
hỏ

i h
oặ

c 
hì

nh
 v
ẽ.

 

N
Ă

M
 T

H
Ứ

 T
Ư

 

A
. K

iế
n 

th
ức

 
1.

 N
gữ

 â
m

, c
hữ

 v
iế

t 
- D

ấu
 S
ăn

g-
dô

k,
 d
ấu

 D
us

-k
es

-le
s-

pâ
n-

tu
s;

 
- M

ột
 số

 q
uy

 tắ
c 

ch
ín

h 
tả

. 
2.

 T
ừ 

ng
ữ,

 n
gữ

 p
há

p 
- M

ở 
rộ

ng
 v
ốn

 từ
 n

gữ
 (b

ao
 g
ồm

 c
ả 

th
àn

h 
ng
ữ,

 tụ
c 

ng
ữ)

 v
ề 

bả
n 

th
ân

, g
ia

 đ
ìn

h,
 n

hà
 tr
ườ

ng
, t

hi
ên

 n
hi

ên
, đ
ất

 n
ướ

c,
 v
ăn

 
hó

a 
dâ

n 
tộ

c;
 

- M
ột

 số
 h

iệ
n 

tư
ợn

g 
từ

 đ
ồn

g 
ng

hĩ
a,

 từ
 tr

ái
 n

gh
ĩa

; 
- C

ấu
 tr

úc
 m
ột

 số
 m
ẫu

 c
âu

 đ
ơn

 c
ơ 

bả
n.

 
3.

 T
ập

 là
m

 v
ăn

 
- C

ấu
 tạ

o 
và

 lậ
p 

dà
n 

ý 
vă

n 
kể

 c
hu

yệ
n;

 
- C

ấu
 tạ

o 
và

 lậ
p 

dà
n 

ý 
vă

n 
m

iê
u 

tả
 (t
ả 
đồ

 v
ật

, c
on

 v
ật

, c
ây

 c
ối

); 
- C

ấu
 tạ

o 
và

 lậ
p 

dà
n 

ý 
vă

n 
vi
ết

 th
ư;

 m
ẫu

 đ
ơn

 từ
. 
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B
. K

ỹ 
nă

ng
 

1.
 N

gh
e 

- N
gh

e 
và

 n
hậ

n 
di
ện

 th
ái

 đ
ộ,

 tì
nh

 c
ảm

 c
ủa

 n
gư
ời

 n
ói

 q
ua

 lờ
i l
ẽ,

 n
gữ

 đ
iệ

u,
 c
ử 

ch
ỉ, 

né
t m

ặt
; 

- N
gh

e h
iể

u 
bả

n 
tin

 h
oặ

c v
ăn

 b
ản

 p
hổ

 b
iế

n 
ki
ến

 th
ức

 k
ho

a h
ọc

 có
 n
ội

 d
un

g 
ph

ù 
hợ

p 
vớ

i t
rìn

h 
độ

 n
hậ

n 
th
ức

 củ
a l
ứa

 tu
ổi

;  

- N
gh

e 
hi
ểu

 v
à 

gh
i n

hớ
 n
ội

 d
un

g,
 c

hi
 ti
ết

 c
ác

 c
âu

 c
hu

yệ
n 

kể
 đ

ã 
họ

c,
 đ

ã 
đọ

c.
 

2.
 N

ói
 

- N
ói

 lờ
i p

hù
 h
ợp

 v
ới

 m
ục

 đ
íc

h 
gi

ao
 ti
ếp

, q
uy

 tắ
c 

gi
ao

 ti
ếp

 c
ủa

 n
gư
ời

 K
hm

er
; l
ựa

 c
họ

n 
từ

 n
gữ

 tr
on

g 
kh

i n
ói

; 

- Đ
ặt

 v
à 

trả
 lờ

i c
âu

 h
ỏi

 tr
on

g 
tra

o 
đổ

i, 
th
ảo

 lu
ận

 v
ề 

bà
i h
ọc

 h
oặ

c 
m
ột

 số
 v
ấn

 đ
ề 

gầ
n 

gũ
i; 

- K
ể 

lạ
i c

âu
 c

hu
yệ

n 
đã

 n
gh

e,
 đ

ã 
đọ

c 
ho
ặc

 sự
 k

iệ
n 
đã

 b
iế

t; 
nh
ận

 x
ét

 v
ề 

cá
c 

nh
ân

 v
ật

 h
oặ

c 
sự

 k
iệ

n 
tro

ng
 c

âu
 c

hu
yệ

n;
 

- G
iớ

i t
hi
ệu

 v
ề 

gi
a 
đì

nh
, l

àn
g 

xó
m

 q
uê

 h
ươ

ng
. 

3.
 Đ
ọc

 
- Đ

ọc
 d

iễ
n 

cả
m

 đ
oạ

n 
th
ơ,

 đ
oạ

n 
vă

n;
 

- Đ
ọc

 h
iể

u 
nộ

i d
un

g 
ch

ín
h 

củ
a 

từ
ng

 đ
oạ

n 
tro

ng
 b

ài
 v

à 
nộ

i d
un

g 
củ

a 
bà

i đ
ọc

; 

- Đ
ọc

 h
iể

u 
cá

c 
hi
ện

 tư
ợn

g 
từ

 đ
ồn

g 
ng

hĩ
a,

 tr
ái

 n
gh
ĩa

 tr
on

g 
bà

i đ
ọc

; đ
ọc

 v
à 

su
y 

lu
ận

 g
iá

n 
tiế

p,
 li

ên
 h
ệ,

 v
ận

 d
ụn

g;
 

- Đ
ọc

 th
uộ

c 
lò

ng
 đ

oạ
n 

th
ơ,

 đ
oạ

n 
vă

n,
 b

ài
 th
ơ 
đã

 h
ọc

. 

4.
 V

iế
t 

- V
iế

t d
ấu

 S
ăn

g-
dô

k,
 d
ấu

 D
us

-k
es

-le
s-

pâ
n-

tu
s;

 
- V

iế
t c

hí
nh

 tả
 th

eo
 h

ìn
h 

th
ức

 n
gh

e 
- v

iế
t; 

ph
át

 h
iệ

n 
và

 sử
a 

lỗ
i c

hí
nh

 tả
 tr

on
g 

kh
i v

iế
t; 

- V
iế

t c
âu

 đ
ún

g 
ng
ữ 

ph
áp

, l
iê

n 
kế

t c
ác

 c
âu

 th
àn

h 
đo
ạn

, b
ài

; 

- L
ập

 d
àn

 ý
 v

à 
vi
ết

 b
ài

 v
ăn

 m
iê

u 
tả

 (t
ả 
đồ

 v
ật

, c
on

 v
ật

, c
ây

 c
ối

), 
vă

n 
vi
ết

 th
ư.

 



 

 

13
 

13
 

   
 CÔNG BÁO/Số 771 + 772/Ngày 18-8-2014      13
 

N
Ă

M
 T

H
Ứ

 N
Ă

M
 

A
. K

iế
n 

th
ức

 
1.

 T
iế

ng
 K

hm
er

 
a)

 T
ừ 

vự
ng

 
- Đ

ặc
 đ

iể
m

 c
ủa

 từ
; 

- C
ác

 từ
 th

uầ
n 

K
hm

er
; 

- C
ấu

 tạ
o 

củ
a 

từ
: 

+ 
Từ

 đ
ơn

; 
+ 

Từ
 g

hé
p 

(từ
 g

hé
p 

ph
ụ 

tố
, t
ừ 

gh
ép

 c
hí

nh
 p

hụ
, t
ừ 

gh
ép

 đ
ẳn

g 
lậ

p)
; 

+ 
Từ

 lá
y 

(từ
 lá

y 
ho

àn
 to

àn
, t
ừ 

lá
y 

bộ
 p

hậ
n)

; 
- N

gh
ĩa

 c
ủa

 từ
; c

ác
h 

dù
ng

 từ
 đ
ồn

g 
ng

hĩ
a,

 tr
ái

 n
gh
ĩa

 tr
on

g 
nó

i v
à 

vi
ết

; 
- M

ở 
rộ

ng
 v
ốn

 từ
 th

eo
 c

ác
 c

hủ
 đ

iể
m

: b
ản

 th
ân

, g
ia

 đ
ìn

h,
 n

hà
 tr
ườ

ng
, t

hi
ên

 n
hi

ên
, đ
ất

 n
ướ

c,
 v
ăn

 h
óa

 d
ân

 tộ
c.

  
b)

 N
gữ

 p
há

p 
- D

an
h 

từ
, đ
ộn

g 
từ

, t
ín

h 
từ

, t
rạ

ng
 từ

. 
- Ô

n 
tậ

p 
về

 c
âu

 đ
ơn

. 
2.

 V
ăn

 h
ọc

 
M
ột

 s
ố 

th
ể 

lo
ại

 tr
uy
ện

 d
ân

 g
ia

n 
(th
ần

 th
oạ

i, 
tru

yề
n 

th
uy
ết

, c
ổ 

tíc
h,

 n
gụ

 n
gô

n)
 c
ủa

 n
gư
ời

 K
hm

er
; y
ếu

 tố
 tư
ởn

g 
tư
ợn

g 
kỳ

 ả
o 

củ
a 

m
ột

 số
 tr

uy
ệ n

 d
ân

 g
ia

n.
 

3.
 T
ập

 là
m

 v
ăn

 
- V

ăn
 k
ể 

ch
uy
ện

; y
ếu

 tố
 m

iê
u 

tả
 v

à 
bi
ểu

 c
ảm

 tr
on

g 
vă

n 
kể

 c
hu

yệ
n;

 
- V

ăn
 m

iê
u 

tả
 (t
ả 

cả
nh

, t
ả 

ng
ườ

i);
 y
ếu

 tố
 tự

 sự
 v

à 
bi
ểu

 c
ảm

 tr
on

g 
vă

n 
tả

 c
ản

h,
 tả

 n
gư
ời

; 
- T

óm
 tắ

t v
ăn

 b
ản

 tự
 sự

 (v
ăn

 b
ản

 tr
uy
ện

). 
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B
. K

ỹ 
nă

ng
 

1.
 N

gh
e 

a)
 N

gh
e 

- h
iể

u 
- N

gh
e 

và
 k
ể 

lạ
i c

âu
 c

hu
yệ

n 
đã

 n
gh

e;
 

- N
gh

e 
và

 n
hắ

c 
lạ

i c
ác

 th
ôn

g 
tin

 đ
ã 

ng
he

; đ
án

h 
gi

á 
tìn

h 
cả

m
, t

há
i đ
ộ,

 c
hủ

 đ
íc

h 
củ

a 
ng
ườ

i n
ói

; 
- N

gh
e 

và
 d
ịc

h 
nh
ữn

g 
m
ẩu

 ti
n,

 m
ẩu

 c
hu

yệ
n 

từ
 ti
ến

g 
K

hm
er

 sa
ng

 ti
ến

g 
V

iệ
t v

à 
ng
ượ

c 
lạ

i. 
b)

 N
gh

e 
- v

iế
t 

- N
gh

e 
- v

iế
t b

ài
 c

hí
nh

 tả
 đ

oạ
n,

 b
ài

 c
ó 

từ
 c

hứ
a 

âm
, v
ần

 k
hó

 h
oặ

c 
âm

, v
ần

 d
ễ 

vi
ết

 sa
i, 

lẫ
n;

 
- G

hi
 c

hé
p 

th
ôn

g 
tin

, v
iế

t n
hậ

n 
xé

t v
ề 

nh
ân

 v
ật

, s
ự 

ki
ện

,..
. c
ủa

 b
ài

 n
gh

e.
 

2.
 N

ói
 

a)
 T

hu
ật

 v
iệ

c,
 k
ể 

ch
uy
ện

 
- 

Th
uậ

t l
ại

 c
ác

 s
ự 

vi
ệc

 đ
ã 

ch
ứn

g 
ki
ến

 h
oặ

c 
th

am
 g

ia
; n

êu
 lạ

i c
ác

 th
ôn

g 
tin

 từ
 c

ác
 v
ăn

 b
ản

 (
kh

oa
 h
ọc

, t
in

 tứ
c.

..)
 đ

ã 
ng

he
, đ

ã 
đọ

c;
 

- K
ể 

câ
u 

ch
uy
ện

 đ
ã 

ng
he

, đ
ã 
đọ

c;
 c

hu
yể

n 
đổ

i n
gô

i k
ể 

kh
i k
ể 

ch
uy
ện

. 
b)

 T
ra

o 
đổ

i, 
th
ảo

 lu
ận

 
Tr

ìn
h 

bà
y 

ý 
ki
ến

 tr
on

g 
tra

o 
đổ

i, 
th
ảo

 lu
ận

 tr
on

g 
nh

óm
, t

rư
ớc

 lớ
p.

 N
êu

 c
âu

 h
ỏi

 h
oặ

c 
gi
ải

 th
íc

h 
để

 là
m

 rõ
 v
ấn

 đ
ề 

cầ
n 

tra
o 
đổ

i, 
th
ảo

 lu
ận

. 
c)

 P
há

t b
iể

u,
 th

uy
ết

 tr
ìn

h 
G

iớ
i t

hi
ệu

 th
àn

h 
đo
ạn

 h
oặ

c 
bà

i n
gắ

n 
về

 c
ản

h 
vậ

t, 
lễ

 h
ội

, v
ề 

cá
c 

nh
ân

 v
ật

 lị
ch

 sử
 ti

êu
 b

iể
u 

củ
a 
đị

a 
ph
ươ

ng
. 

3.
 Đ
ọc

 
a)

 Đ
ọc

 th
ôn

g 
- Đ

ọc
 c

ác
 v
ăn

 b
ản

 n
gh
ệ 

th
uậ

t (
tru

yệ
n 

cổ
 v

à 
th
ơ 

ca
 d

ân
 g

ia
n)

, v
ăn

 b
ản

 k
ho

a 
họ

c 
th
ườ

ng
 th
ức

; 
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- Đ
ọc

 th
ầm

; 
- Đ

ọc
 d

iễ
n 

cả
m

. 
b)

 Đ
ọc

 - 
hi
ểu

  
- X

ác
 đ
ịn

h 
dà

n 
ý 

và
 đ
ại

 ý
 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

 đ
ã 
đọ

c;
 

- H
iể

u 
ý 

ch
ín

h 
củ

a 
từ

ng
 đ

oạ
n 

tro
ng

 v
ăn

 b
ản

; 
- H

iể
u 

từ
 n

gữ
, h

ìn
h 
ản

h,
 c

hi
 ti
ết

 c
ó 

ý 
ng

hĩ
a 

tro
ng

 b
ài

 v
ăn

, b
ài

 th
ơ,

 tr
íc

h 
đo
ạn

 v
ăn

 b
ản

 đ
ượ

c 
họ

c;
 

- N
hậ

n 
xé

t v
ề 

nh
ân

 v
ật

 tr
on

g 
vă

n 
bả

n 
tự

 sự
; 

- H
iể

u 
tìn

h 
cả

m
, t

há
i đ
ộ,

 m
on

g 
m

uố
n 

củ
a 

ng
ườ

i v
iế

t t
hể

 h
iệ

n 
qu

a 
vă

n 
bả

n;
 

- T
óm

 tắ
t v
ăn

 b
ản

 tự
 sự

 đ
ã 

họ
c.

 
c)

 Ứ
ng

 d
ụn

g 
kỹ

 n
ăn

g 
đọ

c 
- T

ra
 từ

 đ
iể

n 
và

 m
ột

 số
 sá

ch
 c

ôn
g 

cụ
; 

- H
iể

u 
cá

c 
ký

 h
iệ

u,
 số

 li
ệu

, b
iể

u 
đồ

 tr
on

g 
vă

n 
bả

n;
 

- T
hu
ộc

 m
ột

 số
 b

ài
 th
ơ,

 đ
oạ

n 
vă

n;
 

- D
ịc

h 
m
ột

 số
 tr

uy
ện

 k
ể 

từ
 ti
ến

g 
K

hm
er

 sa
ng

 ti
ến

g 
V

i ệ
t v

à 
ng
ượ

c 
lạ

i. 
4.

 V
iế

t 
a)

 V
iế

t c
hí

nh
 tả

 
V

iế
t c

hí
nh

 tả
 n

gh
e 

- v
iế

t, 
nh
ớ 

- v
iế

t. 
b)

 V
iế

t đ
oạ

n,
 b

ài
 

- L
ập

 d
àn

 ý
 b

ài
 v
ăn

 k
ể 

ch
uy
ện

; v
iế

t đ
oạ

n 
vă

n,
 b

ài
 v
ăn

 k
ể 

ch
uy
ện

 c
ó 

sử
 d
ụn

g 
yế

u 
tố

 m
iê

u 
tả

, b
iể

u 
cả

m
; 

- L
ập

 d
àn

 ý
 b

ài
 v
ăn

 tả
 c
ản

h,
 tả

 n
gư
ời

; v
iế

t đ
oạ

n 
vă

n,
 b

ài
 v
ăn

 tả
 c
ản

h,
 tả

 n
gư
ời

 c
ó 

s ử
 d
ụn

g 
yế

u 
tố

 tự
 sự

, b
iể

u 
cả

m
; 

- T
óm

 tắ
t v
ăn

 b
ản

 tự
 sự

 (v
ăn

 b
ản

 tr
uy
ện

). 
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N
Ă

M
 T

H
Ứ

 S
Á

U
 

A
. K

iế
n 

th
ức

 
1.

 T
iế

ng
 K

hm
er

 
a)

 T
ừ 

vự
ng

 
- K

há
i n

iệ
m

 từ
 đ
ồn

g 
ng

hĩ
a 

(từ
 đ
ồn

g 
ng

hĩ
a 

ho
àn

 to
àn

 v
à 

từ
 đ
ồn

g 
ng

hĩ
a 

kh
ôn

g 
ho

àn
 to

àn
), 

từ
 tr

ái
 n

gh
ĩa

; t
ác

 d
ụn

g 
củ

a 
vi
ệc

 sử
 d
ụn

g 
từ

 đ
ồn

g 
ng

hĩ
a,

 từ
 tr

ái
 n

gh
ĩa

 tr
on

g 
nó

i v
à 

vi
ết

; 
- T

ừ 
đồ

ng
 â

m
 (k

há
i n

iệ
m

, t
ác

 d
ụn

g,
 c

ác
h 

dù
ng

 từ
 đ
ồn

g 
âm

,…
); 

- 
M
ở 

rộ
ng

 v
ốn

 từ
 th

uộ
c 

cá
c 

ch
ủ 
đi
ểm

 (
tru

yề
n 

th
ốn

g 
dâ

n 
tộ

c,
 v
ăn

 h
óa

 d
ân

 g
ia

n,
 c

ác
 g

iá
 tr
ị l
ịc

h 
sử

, g
iá

 tr
ị đ
ạo

 đ
ức

, 
th
ẩm

 m
ỹ,

 p
ho

ng
 tụ

c 
tậ

p 
qu

án
,..

.) 
củ

a 
đồ

ng
 b

ào
 K

hm
er

 N
am

 B
ộ 

nó
i r

iê
ng

 v
à 

củ
a 

ng
ườ

i V
iệ

t N
am

 n
ói

 c
hu

ng
. 

b)
 N

gữ
 p

há
p 

- Đ
ại

 từ
, c

ác
 lo
ại

 đ
ại

 từ
 tr

on
g 

tiế
ng

 K
hm

er
; 

- Q
ua

n 
hệ

 từ
; t

ác
 d
ụn

g 
củ

a 
qu

an
 h
ệ 

từ
 tr

on
g 

vi
ệc

 li
ên

 k
ết

 c
ác

 th
àn

h 
ph
ần

 c
ủa

 c
ụm

 từ
, c

ác
 th

àn
h 

ph
ần

 c
ủa

 c
âu

 v
à 

liê
n 

kế
t c

ác
 c

âu
 v
ới

 n
ha

u 
tro

ng
 đ

oạ
n 

vă
n;

 
- C

âu
 g

hé
p;

 c
ấu

 tạ
o 

câ
u 

gh
ép

; m
ột

 số
 k

iể
u 

cấ
u 

trú
c 

câ
u 
đặ

c 
bi
ệt

 c
ủa

 ti
ến

g 
K

hm
er

; 
- D

ấu
 c

âu
 v

à 
cá

ch
 sử

 d
ụn

g 
dấ

u 
câ

u 
tro

ng
 ti
ến

g 
K

hm
er

 (d
ấu

 c
hấ

m
 th

an
, d
ấu

 h
ai

 c
hấ

m
, d
ấu

 n
go
ặc

 k
ép

, d
ấu

 n
go
ặc

 đ
ơn

, 
dấ

u 
gạ

ch
 n

ga
ng

, d
ấu

 c
hấ

m
 h
ỏi

,…
). 

c)
 P

ho
ng

 c
ác

h 
ng

ôn
 n

gữ
 v

à 
bi
ện

 p
há

p 
tu

 từ
 

B
iệ

n 
ph

áp
 so

 sá
nh

, n
hâ

n 
hó

a.
  

2.
 V
ăn

 h
ọc

 
 M

ột
 số

 th
ể 

lo
ại

 v
ăn

 v
ần

 d
ân

 g
ia

n 
củ

a 
ng
ườ

i K
hm

er
 N

am
 B
ộ;

 m
ột

 v
ài

 y
ếu

 tố
 n

gh
ệ 

th
uậ

t c
ủa

 v
ăn

 v
ần

 d
ân

 g
ia

n.
 

3.
 T
ập

 là
m

 v
ăn

 
- B

ố 
cụ

c 
bà

i v
ăn

; 
- V

ăn
 b

iể
u 

cả
m

 (p
há

t b
iể

u 
cả

m
 n

gh
ĩ);

 đ
ặc

 đ
iể

m
 c
ủa

 v
ăn

 b
iể

u 
cả

m
. D

àn
 ý

 b
ài

 v
ăn

 b
iể

u 
cả

m
; 

- V
ăn

 th
uy
ết

 m
in

h.
 D

àn
 ý

 b
ài

 v
ăn

 th
uy
ết

 m
in

h;
 

- T
óm

 tắ
t v
ăn

 b
ản

 th
uy
ết

 m
in

h.
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B
. K

ỹ 
nă

ng
 

1.
 N

gh
e 

- N
gh

e 
- h

iể
u 

lờ
i g

iả
ng

 g
iả

i, 
hư
ớn

g 
dẫ

n 
củ

a 
th
ầy

 c
ô;

 n
gh

e 
gh

i b
ài

 h
ọc

; 
- N

gh
e 

- n
êu

 n
hậ

n 
xé

t ý
 k

iế
n 

ph
át

 b
iể

u 
củ

a 
cá

c 
bạ

n 
tro

ng
 c

ác
 c

uộ
c 

th
ảo

 lu
ận

 c
ủa

 tổ
, c
ủa

 lớ
p;

 
- N

gh
e 

- k
ể 

lạ
i c

âu
 c

hu
yệ

n 
đã

 n
gh

e;
 

- N
gh

e 
và

 n
hắ

c 
lạ

i đ
ượ

c 
cá

c 
th

ôn
g 

tin
 c

hí
nh

 c
ủa

 b
ài

 n
gh

e,
 đ

án
h 

gi
á 

tìn
h 

cả
m

, t
há

i đ
ộ,

 c
hủ

 đ
íc

h 
củ

a 
ng
ườ

i n
ói

; 
- N

gh
e 

- h
iể

u 
và

 d
ịc

h 
lạ

i n
hữ

ng
 m
ẩu

 ti
n,

 m
ột

 số
 b

ài
 p

hổ
 b

iế
n 

kh
oa

 h
ọc

 từ
 ti
ến

g 
K

hm
er

 sa
ng

 ti
ến

g 
V

iệ
t v

à 
ng
ượ

c 
lạ

i. 
2.

 N
ói

 
a)

 T
hu
ật

 v
iệ

c,
 k
ể 

ch
uy
ện

 
- 

Th
uậ

t l
ại

 s
ự 

vi
ệc

 đ
ã 

ch
ứn

g 
ki
ến

 h
oặ

c 
th

am
 g

ia
; n

êu
 lạ

i t
hô

ng
 ti

n 
từ

 c
ác

 v
ăn

 b
ản

 (k
ho

a 
họ

c,
 ti

n 
tứ

c,
...

) đ
ã 

ng
he

, 
đã

 đ
ọc

; 
- K

ể 
câ

u 
ch

uy
ện

 đ
ã 

ng
he

, đ
ã 
đọ

c;
 c

hu
yể

n 
đổ

i n
gô

i k
ể 

kh
i k
ể 

ch
uy
ện

. 
b)

 T
ra

o 
đổ

i, 
th
ảo

 lu
ận

 
- T

rìn
h 

bà
y 

ý 
ki
ến

 tr
on

g 
tra

o 
đổ

i, 
th
ảo

 lu
ận

; 
- P

há
t b

iể
u 

ý 
ki
ến

 c
á 

nh
ân

 v
ề 

nộ
i d

un
g 

bà
i h
ọc

.  
c)

 P
há

t b
iể

u,
 th

uy
ết

 tr
ìn

h 
G

iớ
i t

hi
ệu

 th
àn

h 
đo
ạn

 h
oặ

c 
bà

i n
gắ

n 
về

 c
ản

h 
vậ

t, 
lễ

 h
ội

, v
ề 

cá
c 

nh
ân

 v
ật

 lị
ch

 sử
 ti

êu
 b

iể
u 

củ
a 
đị

a 
ph
ươ

ng
. 

3.
 Đ
ọc

 
a)

 Đ
ọc

 th
ôn

g 
- Đ

ọc
 c

ác
 v
ăn

 b
ản

 n
gh
ệ 

th
uậ

t (
th
ơ,

 v
ăn

 x
uô

i),
 v
ăn

 b
ản

 k
ho

a 
họ

c 
th
ườ

ng
 th
ức

, v
ăn

 b
ản

 th
ôn

g 
tin

; 
- Đ

ọc
 th
ầm

; 
- Đ

ọc
 d

iễ
n 

cả
m

 b
ài

 v
ăn

, b
ài

 th
ơ.

 



 

 18
 

18
 

  
18 CÔNG BÁO/Số 771 + 772/Ngày 18-8-2014 

b)
 Đ
ọc

 - 
hi
ểu

 
- X

ác
 đ
ịn

h 
ch
ủ 
đề

, b
ố 

cụ
c 

và
 đ
ại

 ý
 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

; h
iể

u 
ý 

ch
ín

h 
củ

a 
từ

ng
 đ

oạ
n 

tro
ng

 v
ăn

 b
ản

; 
- H

iể
u 

từ
 n

gữ
, h

ìn
h 
ản

h,
 c

hi
 ti
ết

 tr
on

g 
bà

i v
ăn

, b
ài

 th
ơ,

 tr
íc

h 
đo
ạn

 v
ăn

 b
ản

 đ
ã 
đư
ợc

 h
ọc

. N
hậ

n 
xé

t v
ề 

nh
ân

 v
ật

 tr
on

g 
vă

n 
bả

n 
tự

 sự
; r

út
 ra

 th
ôn

g 
tin

 từ
 b

ài
 đ
ọc

, l
iê

n 
hệ

 v
à 

vậ
n 

dụ
ng

 v
ào

 th
ực

 ti
ễn

; 
- T

óm
 tắ

t v
ăn

 b
ản

 th
uy
ết

 m
in

h.
 

c)
 Ứ

ng
 d
ụn

g 
kỹ

 n
ăn

g 
đọ

c 
- T

ra
 từ

 đ
iể

n 
và

 m
ột

 số
 sá

ch
 c

ôn
g 

cụ
; 

- H
iể

u 
cá

c 
ký

 h
iệ

u,
 số

 li
ệu

, b
iể

u 
đồ

 tr
on

g 
vă

n 
bả

n;
 

- T
hu
ộc

 m
ột

 số
 b

ài
 th
ơ,

 đ
oạ

n 
vă

n;
 

- D
ịc

h 
đư
ợc

 m
ột

 số
 b

ài
 p

hổ
 b

iế
n 

kh
oa

 h
ọc

 đ
ơn

 g
iả

n 
từ

 ti
ến

g 
K

hm
er

 sa
ng

 ti
ến

g 
V

iệ
t v

à 
ng
ượ

c 
lạ

i. 
 

4.
 V

iế
t 

- X
ây

 d
ựn

g 
ý,

 lậ
p 

dà
n 

ý,
 v

iế
t đ

oạ
n 

vă
n,

 b
ài

 v
ăn

 b
iể

u 
cả

m
; 

- V
iế

t đ
oạ

n 
vă

n,
 b

ài
 v
ăn

 th
uy
ết

 m
in

h 
về

 m
ột

 sự
 v
ật

, h
iệ

n 
tư
ợn

g 
qu

en
 th

uộ
c 

tro
ng

 đ
ời

 số
ng

; 
- V

iế
t t

óm
 tắ

t v
ăn

 b
ản

 th
uy
ết

 m
in

h.
 

- P
há

t h
iệ

n 
và

 sử
a 

lỗ
i t

ro
ng

 b
ài

 v
iế

t. 
N
Ă

M
 T

H
Ứ

 B
Ả

Y
 

A
. K

iế
n 

th
ức

 
1.

 T
iế

ng
 K

hm
er

 
a)

 T
ừ 

vự
ng

 
- T

ừ 
cụ

 th
ể;

 
- T

ừ 
trừ

u 
tư
ợn

g;
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- T
ừ 

th
uầ

n 
K

hm
er

 v
à 

từ
 v

ay
 m
ượ

n;
 

- M
ở 

rộ
ng

 v
ốn

 từ
 th

eo
 c

ác
 c

hủ
 đ

iể
m

 h
ọc

 tậ
p 

(c
hú

 tr
ọn

g 
m
ột

 số
 v
ấn

 đ
ề 

lớ
n 

củ
a 
đấ

t n
ướ

c:
 b
ảo

 v
ệ 

tổ
 q

uố
c,

 tì
nh

 đ
oà

n 
kế

t 
gi
ữa

 c
ác

 d
ân

 tộ
c,

 b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 tr
ườ

ng
, g

ìn
 g

iữ
 h

òa
 b

ìn
h,

…
). 

b)
 N

gữ
 p

há
p 

- T
rợ

 từ
;  

- T
há

n 
từ

;  
- C

âu
 p

hâ
n 

lo
ại

 th
eo

 m
ục

 đ
íc

h 
nó

i (
câ

u 
ng

hi
 v
ấn

, c
âu

 c
ầu

 k
hi
ến

, c
âu

 c
ảm

 th
án

, c
âu

 tr
ần

 th
uậ

t).
 C

âu
 k

h ẳ
ng

 đ
ịn

h,
 c

âu
 

ph
ủ 
đị

nh
. 

c)
 P

ho
ng

 c
ác

h 
ng

ôn
 n

gữ
 v

à 
bi
ện

 p
há

p 
tu

 từ
 

B
iệ

n 
ph

áp
 ẩ

n 
dụ

, h
oá

n 
dụ

. 
2.

 V
ăn

 h
ọc

 
- M

ột
 số

 tá
c 

ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

 v
iế

t h
iệ

n 
đạ

i c
ủa

 n
gư
ời

 K
hm

er
; 

- V
ăn

 b
ản

 c
ủa

 m
ột

 số
 lo
ại

 h
ìn

h 
sâ

n 
kh
ấu

 c
ủa

 n
gư
ời

 K
hm

er
: h

át
 D
ặc

 R
òm

 (h
át

 R
ằm

), 
há

t D
ù 

K
ê,

…
 

3.
 T
ập

 là
m

 v
ăn

 
- L

uậ
n 
đi
ểm

, l
uậ

n 
cứ

, l
uậ

n 
ch
ứn

g 
tro

ng
 b

ài
 v
ăn

 n
gh
ị l

uậ
n;

 
- T

óm
 tắ

t v
ăn

 b
ản

 n
gh
ị l

uậ
n.

 
B

. K
ỹ 

nă
ng

 
1.

 N
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 b
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cá

c b
ài

 h
ọc

.  
- 

B
ướ

c 
đầ

u 
cả

m
 n

hậ
n 
đư
ợc

 c
ái

 h
ay

 c
ủa

 n
hữ

ng
 c

âu
 

vă
n 

có
 sử

 d
ụn

g 
bi
ện

 p
há

p 
ẩn

 d
ụ,

 h
oá

n 
dụ

. 
- B

iết
 d

ùn
g 

cá
c b

iện
 p

há
p 
ẩn

 d
ụ,

 h
oá

n 
dụ

 tr
on

g 
nó

i v
à v

iết
.
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C
hủ

 đ
ề 

M
ức

 đ
ộ 

cầ
n 
đạ

t 
D

iễ
n 

gi
ải

 

b)
 V
ăn

 h
ọc

 
 

- 
N

hậ
n 

bi
ết

 m
ột

 s
ố 

tá
c 

ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

 v
iế

t 
hi
ện

 đ
ại

 
củ

a 
ng
ườ

i K
hm

er
. 

- N
hậ

n 
bi
ết

 đ
ặc

 đ
iể

m
 n

gh
ệ 

th
uậ

t c
ủa

 m
ột

 s
ố 

lo
ại

 h
ìn

h 
sâ

n 
kh
ấu

 c
ủa

 n
gư
ời

 K
hm

er
 N

am
 B
ộ:

 h
át

 D
ặc

 R
òm

 
(h

át
 R
ằm

), 
há

t D
ù 

K
ê,

…
 

 

c)
 T
ập

 là
m

 v
ăn

 
 

- B
iế

t c
ác

h 
xâ

y 
dự

ng
 lu
ận

 đ
iể

m
, l

uậ
n 

cứ
, l

uậ
n 

ch
ứn

g 
tro

ng
 b

ài
 v
ăn

 n
gh
ị l

uậ
n.

 
- B

iế
t c

ác
h 

tó
m

 tắ
t v
ăn

 b
ản

 n
gh
ị l

uậ
n.

 

 

2.
 K
ỹ 

nă
ng

 
a)

 N
gh

e 
- 

N
gh

e 
- 

hi
ểu

 c
ác

 t
hô

ng
 t

in
 t

ro
ng

 b
ài

 n
gh

e;
 n

êu
 lạ

i 
cá

c 
th

ôn
g 

tin
 c

hí
nh

 c
ủa

 b
ài

 n
gh

e.
 

- N
gh

e 
và

 n
hậ

n 
bi
ết

 q
ua

n 
đi
ểm

, c
ảm

 x
úc

, t
há

i đ
ộ 

củ
a 

ng
ườ

i n
ói

. 
- N

gh
e 

- h
iể

u 
và

 d
ịc

h 
lạ

i đ
ượ

c 
m
ột

 s
ố 

vă
n 

bả
n 

hà
nh

 
ch

ín
h,

 p
há

p 
lu
ật

 t
hô

ng
 d
ụn

g 
từ

 t
iế

ng
 K

hm
er

 s
an

g 
tiế

ng
 V

iệ
t. 

 

b)
 N

ói
 

b.
1)

 T
hu
ật

 v
iệ

c,
 k
ể 

ch
uy
ện

 

 - B
iế

t t
hu
ật

 v
iệ

c,
 k
ể 

ch
uy
ện

 n
gắ

n 
gọ

n,
 rõ

 ý
, m

ạc
h 

lạ
c 

 

b.
2)

 T
ra

o 
đổ

i, 
th
ảo

 
lu
ận

 
- 

B
iế

t t
rìn

h 
bà

y 
trư

ớc
 n

hó
m

, t
rư
ớc

 lớ
p 

về
 m
ột

 v
ấn

 
đề

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 l
ứa

 t
uổ

i; 
th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
lậ

p 
lu
ận

 
tro

ng
 b

ài
 n

ói
 

- 
M
ạn

h 
dạ

n 
ph

át
 b

iể
u 

ý 
ki
ến

 tr
on

g 
gi

ao
 

tiế
p 

cộ
ng

 đ
ồn

g.
 

- 
B

iế
t 

cá
ch

 t
rìn

h 
bà

y 
và

 b
ảo

 v
ệ 

ý 
ki
ến

 
củ

a 
m

ìn
h 

trư
ớc

 tậ
p 

th
ể 

về
 m
ột

 s
ố 

vấ
n 
đề

 
xã

 h
ội

 (
qu

yề
n 

lợ
i, 

ng
hĩ

a 
vụ

, b
ảo

 v
ệ 

m
ôi

 
trư

ờn
g,

 b
ảo

 v
ệ 

trậ
t t
ự 

an
 n

in
h,

 c
hă

m
 s

óc
 

trẻ
 e

m
,..

.).
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C
hủ

 đ
ề 

M
ức

 đ
ộ 

cầ
n 
đạ

t 
D

iễ
n 

gi
ải

 

b.
3)

 P
há

t b
iể

u,
 

th
uy
ết

 tr
ìn

h 
- 

B
iế

t 
nó

i 
th

eo
 c

hủ
 đ
ề 

yê
u 

cầ
u 

(v
ăn

 n
gh
ị 

lu
ận

), 
th
ể 

hi
ện

 đ
ượ

c 
cá

ch
 lậ

p 
lu
ận

 c
ủa

 b
ản

 th
ân

. 
- 

B
iế

t c
ác

h 
lô

i c
uố

n,
 th

uy
ết

 p
hụ

c 
ng
ườ

i n
gh

e 
và

 b
ảo

 
vệ

 ý
 k

iế
n 

củ
a 

m
ìn

h.
 

  

c)
 Đ
ọc

 
c.

1)
 Đ
ọc

 - 
th

ôn
g 

- 
Đ
ọc

 l
ưu

 l
oá

t 
cá

c 
lo
ại

 v
ăn

 b
ản

 n
gh
ệ 

th
uậ

t, 
ch

ín
h 

lu
ận

, 
bá

o 
ch

í, 
hà

nh
 c

hí
nh

, 
ph

áp
 l

uậ
t,…

 c
ó 
độ

 d
ài

 
kh

oả
ng

 3
50

 - 
40

0 
ch
ữ 

vớ
i t
ốc

 đ
ộ 

kh
oả

ng
 8

5 
ch
ữ/

ph
út

. 
B

iế
t n

gắ
t n

gh
ỉ h
ơi

 ở
 c

hỗ
 c

ó 
dấ

u 
câ

u.
 

- B
iế

t đ
ọc

 th
ầm

 v
ới

 tố
c đ

ộ 
nh

an
h 

(k
ho
ản

g 
90

 ch
ữ/

ph
út

). 
- 

B
iế

t đ
ọc

 d
iễ

n 
cả

m
 b

ài
 v
ăn

, b
ài

 th
ơ,

 th
ể 

hi
ện

 đ
ún

g 
nộ

i d
un

g 
và

 p
ho

ng
 c

ác
h 

vă
n 

bả
n.

 

 

c.
2)

 Đ
ọc

 - 
hi
ểu

  
 

- N
hậ

n 
bi
ết

 đ
ề 

tà
i, 

ch
ủ 
đề

 tư
 tư

ởn
g,

 d
àn

 ý
/b
ố 

cụ
c 

và
 

đạ
i ý

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

 đ
ã 
đọ

c;
 n

hậ
n 

bi
ết

 ý
 c

hí
nh

 c
ủa

 từ
ng

 
đo
ạn

 tr
on

g 
vă

n 
bả

n.
 

- 
N

hậ
n 

bi
ết

 c
ác

 y
ếu

 tố
 th

uộ
c 

hì
nh

 th
ức

 c
ủa

 v
ăn

 b
ản

 
ng

hệ
 th

uậ
t (

th
ể 

lo
ại

, b
ố 

cụ
c,

 c
ốt

 tr
uy
ện

, n
hâ

n 
vậ

t, 
cá

c 
ch

i 
tiế

t 
tiê

u 
bi
ểu

/c
hi

 t
iế

t 
có

 ý
 n

gh
ĩa

 n
gh
ệ 

th
uậ

t,…
). 

B
ướ

c 
đầ

u 
th
ấy

 đ
ượ

c 
va

i 
trò

 v
à 

tá
c 

dụ
ng

 c
ủa

 h
ìn

h 
th
ức

 n
gh
ệ 

th
uậ

t t
ro

ng
 v

iệ
c 

th
ể 

hi
ện

 n
ội

 d
un

g 
vă

n 
bả

n 
ng

hệ
 th

uậ
t, 

ch
ín

h 
lu
ận

. 
- 

N
hậ

n 
bi
ết

 c
ác

h 
bà

y 
tỏ

 t
ìn

h 
cả

m
, 

th
ái

 đ
ộ,

 m
on

g 
m

uố
n 

củ
a 

ng
ườ

i v
iế

t t
hể

 h
iệ

n 
qu

a 
vă

n 
bả

n.
 

- 
H

iể
u 

và
 d
ịc

h 
đư
ợc

 (
dị

ch
 m

iệ
ng

, d
ịc

h 
vi
ết

) 
m
ột

 s
ố 

vă
n 

bả
n 

hà
nh

 c
hí

nh
, p

há
p 

lu
ật

, n
gh
ị l

uậ
n 
đơ

n 
gi
ản

 từ
 

tiế
ng

 K
hm

er
 sa

ng
 ti
ến

g 
V

iệ
t v

à 
ng
ượ

c 
lạ

i. 
- T

óm
 tắ

t v
ăn

 b
ản

 n
gh
ị l

uậ
n 
đã

 h
ọc

. 

       



 

 46
 

46
 

  
46 CÔNG BÁO/Số 771 + 772/Ngày 18-8-2014 

C
hủ

 đ
ề 

M
ức

 đ
ộ 

cầ
n 
đạ

t 
D

iễ
n 

gi
ải

 

c.
3)

 Ứ
ng

 d
ụn

g 
kỹ

 
nă

ng
 đ
ọc

 
B

iế
t 

sử
 d
ụn

g 
từ

 đ
iể

n 
V

iệ
t 

- 
K

hm
er

, 
K

hm
er

 -
 V

iệ
t 

ho
ặc

 từ
 đ

iể
n 

tư
ờn

g 
gi
ải

 ti
ến

g 
K

hm
er

 đ
ể 

hi
ểu

 n
hữ

ng
 

từ
 k

hó
 v

à 
là

m
 g

ià
u 

vố
n 

từ
 c

ho
 c
ả 

ha
i t

hứ
 ti
ến

g 

  

d)
 V

iế
t 

- 
B

iế
t x

ây
 d
ựn

g 
ý,

 lậ
p 

dà
n 

ý 
ch

o 
đo
ạn

 v
ăn

, b
ài

 v
ăn

 
ng

hị
 lu
ận

. 
- 

B
iế

t v
iế

t đ
oạ

n 
vă

n,
 b

ài
 v
ăn

 lậ
p 

lu
ận

 g
iả

i t
hí

ch
 m
ột

 
vấ

n 
đề

 c
ụ 

th
ể,

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 lứ
a 

tu
ổi

 (
m
ỗi

 ý
/m
ỗi

 lu
ận

 
đi
ểm

 đ
ượ

c 
trì

nh
 b

ày
 b
ằn

g 
m
ột

 đ
oạ

n 
vă

n)
. 

- B
iế

t v
iế

t đ
oạ

n 
tó

m
 tắ

t v
ăn

 b
ản

 n
gh
ị l

uậ
n.

 
- B

iế
t p

há
t h

iệ
n 

và
 sử

a 
lỗ

i t
ro

ng
 b

ài
 v

iế
t. 

 

 
V

. H
Ư
Ớ

N
G

 D
Ẫ

N
 T

H
Ự

C
 H

IỆ
N

 C
H
Ư
Ơ

N
G

 T
R

ÌN
H

 
1.

 G
iớ

i t
hi
ệu

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
a)

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 ti
ến

g 
K

hm
er

 c
ấp

 ti
ểu

 h
ọc

 v
à 

cấ
p 

tru
ng

 h
ọc

 c
ơ 

sở
 là

 c
hư
ơn

g 
trì

nh
 d
ạy

 h
ọc

 ti
ến

g 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 d

àn
h 

ch
o 

m
ôn

 h
ọc

 tự
 c

họ
n,

 á
p 

dụ
ng

 đ
ối

 v
ới

 h
ọc

 si
nh

 d
ân

 tộ
c 

K
hm

er
 ở

 V
iệ

t N
am

 c
ó 

nh
u 

cầ
u 

họ
c 

tiế
ng

 K
hm

er
. 

b)
 C

hư
ơn

g 
trì

nh
 d
ạy

 th
eo

 b
ộ 

ch
ữ 

cổ
 tr

uy
ền

 c
ủa

 d
ân

 tộ
c 

K
hm

er
. 

c)
 C

hư
ơn

g 
trì

nh
 đ
ượ

c 
bi

ên
 s

o ạ
n 

và
 b

an
 h

àn
h 

th
eo

 N
gh
ị đ
ịn

h 
số

 8
2/

20
10

/N
Đ

-C
P 

ng
ày

 1
5/

7/
20

10
 c
ủa

 C
hí

nh
 p

hủ
 q

uy
 

đị
nh

 v
iệ

c 
dạ

y 
và

 h
ọc

 ti
ến

g 
nó

i, 
ch
ữ 

vi
ết

 c
ủa

 d
ân

 tộ
c 

th
iể

u 
số

 tr
on

g 
cá

c 
cơ

 s
ở 

gi
áo

 d
ục

 p
hổ

 th
ôn

g 
và

 tr
un

g 
tâ

m
 g

iá
o 

dụ
c 

th
ườ

ng
 x

uy
ên

. 
2.

 Đ
ịn

h 
hư

ớn
g 

xâ
y 

dự
ng

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
a)

 Đ
ảm

 b
ảo

 p
hù

 h
ợp

 v
ề 

m
ục

 ti
êu

 g
iữ

 g
ìn

 v
à 

ph
át

 h
uy

 c
ác

 g
iá

 tr
ị v
ăn

 h
óa

 n
gư
ời

 K
hm

er
 N

am
 B
ộ 

tro
ng

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 đ

a 
dạ

ng
 v
ăn

 h
óa

 ở
 V

iệ
t N

am
, p

hù
 h
ợp

 v
ề 

m
ục

 ti
êu

 g
iá

o 
dụ

c 
cấ

p 
tiể

u 
họ

c 
và

 c
ấp

 tr
un

g 
họ

c 
cơ

 sở
; 
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b)
 Đ
ảm

 b
ảo

 d
ạy

 ti
ến

g 
K

hm
er

 c
ho

 h
ọc

 s
in

h 
dâ

n 
tộ

c 
K

hm
er

 là
 d
ạy

 ti
ến

g 
m
ẹ 
đẻ

 c
ho

 n
gư
ời

 b
ản

 n
gữ

. C
hư
ơn

g 
trì

nh
 d
ựa

 
trê

n 
nề

n 
tả

ng
 n

gô
n 

ng
ữ 

cơ
 b
ản

 c
ủa

 h
ọc

 s
in

h 
để

 x
ây

 d
ựn

g 
hệ

 th
ốn

g 
ki
ến

 th
ức

, k
ỹ 

nă
ng

 v
à 

tổ
 c

hứ
c 

cá
c 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
gi

ao
 ti
ếp

 
ng

ôn
 n

gữ
. T

hô
ng

 q
ua

 c
ác

 b
ài

 h
ọc

, m
ôn

 T
iế

ng
 K

hm
er

 tạ
o 

ra
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 g

ia
o 

tiế
p 

ng
ôn

 n
gữ

 c
ó 

ch
ọn

 lọ
c 
để

 tr
an

g 
bị

 k
iế

n 
th
ức

 n
gô

n 
ng
ữ  

và
 p

há
t t

riể
n 

cá
c 

kỹ
 n
ăn

g 
sử

 d
ụn

g 
tiế

ng
 K

hm
er

 c
ho

 h
ọc

 si
nh

; 
c)

 Đ
ảm

 b
ảo

 n
ội

 d
un

g 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 
đư
ợc

 x
ây

 d
ựn

g 
và

 p
há

t t
riể

n 
trê

n 
cơ

 s
ở 

hệ
 th
ốn

g 
ch
ủ 
đi
ểm

, c
hủ

 đ
ề 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i 

nh
ận

 th
ức

, t
âm

 lý
 v

à 
đi
ều

 k
iệ

n 
si

nh
 h

oạ
t, 

họ
c 

tậ
p 

củ
a 

họ
c 

si
nh

 d
ân

 tộ
c 

K
hm

er
; 

d)
 Đ
ảm

 b
ảo

 m
ục

 ti
êu

 p
há

t t
riể

n 
kỹ

 n
ăn

g 
sử

 d
ụn

g 
tiế

ng
 K

hm
er

 c
ho

 h
ọc

 s
in

h 
th

eo
 đ
ịn

h 
hư
ớn

g:
 ở

 c
ấp

 ti
ểu

 h
ọc

, c
ác

 
kỹ

 n
ăn

g 
ng

he
, n

ói
 đ
ượ

c 
ưu

 ti
ên

 p
há

t t
riể

n 
th

ôn
g 

qu
a 

vi
ệc

 h
ọc

 â
m

 v
ần

 v
à 

gi
ao

 ti
ếp

 k
hẩ

u 
ng
ữ 

tư
ơn

g 
tá

c,
 đ
ồn

g 
th
ời

 b
ướ

c 
đầ

u 
hì

nh
 th

àn
h 

kỹ
 n
ăn

g 
đọ

c,
 v

iế
t c

ho
 h
ọc

 s
in

h;
 ở

 c
ấp

 tr
un

g 
họ

c 
cơ

 s
ở,

 c
ác

 k
ỹ 

nă
ng

 đ
ọc

 v
à 

vi
ết

 đ
ượ

c 
ưu

 ti
ên

 p
há

t t
riể

n 
th

ôn
g 

qu
a 

ho
ạt

 đ
ộn

g 
gi

ao
 ti
ếp

 v
ăn

 b
ản

. Đ
ảm

 b
ảo

 sa
u 

kh
i h
ọc

 x
on

g 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

nà
y,

 h
ọc

 si
nh

 đ
ạt

 tr
ìn

h 
độ

 g
ia

o 
tiế

p 
ti ế

ng
 

K
hm

er
 m
ột

 c
ác

h 
th

àn
h 

th
ạo

; 
đ)

 Đ
ảm

 b
ảo

 tí
ch

 h
ợp

 v
ề 

ki
ến

 th
ức

, k
ỹ 

nă
ng

 tr
on

g 
tri
ển

 k
ha

i c
hư
ơn

g 
trì

nh
 m

ôn
 ti
ến

g 
K

hm
er

. T
íc

h 
hợ

p 
th

eo
 c

hi
ều

 
ng

an
g 

hệ
 th
ốn

g 
ki
ến

 th
ức

, k
ỹ 

nă
ng

 v
ề 

ng
ôn

 n
gữ

, v
ăn

 h
oá

 m
à 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

cá
c 

m
ôn

 v
ăn

 h
óa

 k
há

c 
cù

ng
 lớ

p,
 c

ùn
g 

cấ
p 
đã

 
gi
ải

 q
uy
ết

, đ
ặc

 b
iệ

t l
à 

m
ôn

 T
iế

ng
 V

iệ
t (

cấ
p 

tiể
u 

họ
c)

 v
à 

m
ôn

 N
gữ

 v
ăn

 (
cấ

p 
tru

ng
 h
ọc

 c
ơ 

sở
). 

Tí
ch

 h
ợp

 th
eo

 c
hi
ều

 d
ọc

 
ki
ến

 th
ức

 th
eo

 c
hủ

 đ
iể

m
, c

hủ
 đ
ề 
đư
ợc

 th
iế

t k
ế 

lặ
p 

lạ
i, 

có
 m
ở 

rộ
ng

 q
ua

 c
ác

 n
ăm

 h
ọc

 th
eo

 h
ướ

ng
 đ
ồn

g 
tâ

m
 n

hằ
m

 c
ủn

g 
cố

 
và

 n
ân

g 
ca

o 
kỹ

 n
ăn

g 
sử

 d
ụn

g 
tiế

ng
 K

hm
er

 c
ủa

 h
ọc

 si
nh

; 
e)

 Đ
ảm

 b
ảo

 tí
nh

 li
nh

 h
oạ

t v
à 

m
ềm

 d
ẻo

 c
ủa

 c
hư
ơn

g 
trì

nh
 n

hằ
m

 đ
áp

 ứ
ng

 n
hu

 c
ầu

 v
à 
đi
ều

 k
iệ

n 
dạ

y 
và

 h
ọc

 ti
ến

g 
K

hm
er

 
gi
ữa

 c
ác

 đ
ịa

 p
hư
ơn

g 
ở  

V
iệ

t N
am

. 
3.

 C
ấu

 tr
úc

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
a)

 C
hư
ơn

g 
trì

nh
 th

iế
t k
ế 

th
àn

h 
7 

nă
m

 h
ọc

, d
ùn

g 
ch

o 
cấ

p 
tiể

u 
họ

c 
và

 c
ấp

 tr
un

g 
họ

c 
cơ

 s
ở.

 B
ảy

 n
ăm

 h
ọc

 c
hi

a 
th

àn
h 

3 
gi

ai
 đ

oạ
n:

 
- G

ia
i đ

oạ
n 

1:
 N
ăm

 th
ứ 

nh
ất

 v
à 

N
ăm

 th
ứ 

ha
i v
ới

 m
ục

 ti
êu

 h
ọc

 si
nh

 đ
ạt

 k
ỹ 

nă
ng

 n
gh

e,
 n

ói
 v
ữn

g 
ch
ắc

; đ
ạt

 k
ỹ 

nă
ng

 đ
ọc

, 
vi
ết

 c
ơ 

bả
n.

 
- G

ia
i đ

oạ
n 

2:
 N
ăm

 th
ứ 

ba
 v

à 
N
ă m

 th
ứ 

tư
 v
ới

 m
ục

 ti
êu

 h
ọc

 s
in

h 
đạ

t k
ỹ 

nă
ng

 n
gh

e,
 n

ói
 th

àn
h 

th
ạo

; đ
ạt

 k
ỹ 

nă
ng

 đ
ọc

, 
vi
ết

 v
ữn

g 
ch
ắc

. 
- G

ia
i đ

oạ
n 

3:
 N
ăm

 th
ứ 

nă
m

, N
ăm

 th
ứ 

sá
u 

và
 N
ăm

 th
ứ 

bả
y 

vớ
i m

ục
 ti

êu
 h
ọc

 si
nh

 đ
ạt

 k
ỹ 

nă
ng

 đ
ọc

, v
iế

t t
hà

nh
 th
ạo

. 



 

 48
 

48
 

  
48 CÔNG BÁO/Số 771 + 772/Ngày 18-8-2014 

b)
 C

hư
ơn

g 
trì

nh
 c

un
g 

cấ
p 

ki
ến

 th
ức

 v
à 

kỹ
 n
ăn

g 
ng

ôn
 n

gữ
 th

ôn
g 

qu
a 

hệ
 th
ốn

g 
đơ

n 
vị

 b
ài

 h
ọc

 p
hâ

n 
ch

ia
 th

eo
 c

ác
 p

hâ
n 

m
ôn

 H
ọc

 v
ần

, T
ập

 đ
ọc

, K
ể 

ch
uy
ện

, T
ập

 v
iế

t, 
C

hí
nh

 tả
, L

uy
ện

 từ
 v

à 
câ

u,
 T
ập

 là
m

 v
ăn

. M
ỗi

 đ
ơn

 v
ị b

ài
 h
ọc

 g
ồm

 c
ác

 p
hầ

n:
 

rè
n 

lu
yệ

n 
kỹ

 n
ăn

g 
ng

ôn
 n

gữ
 (n

gh
e,

 n
ói

, đ
ọc

, v
iế

t),
 tr

iể
n 

kh
ai

 n
ội

 d
un

g 
ki
ến

 th
ức

, v
ận

 d
ụn

g 
ki
ến

 th
ức

 v
à 

kỹ
 n
ăn

g 
và

o 
th
ực

 
hà

nh
 g

ia
o 

tiế
p;

 
c)

 N
gữ

 li
ệu

 đ
ượ

c 
xâ

y 
dự

ng
 th

eo
 c

ác
 c

hủ
 đ

iể
m

: b
ản

 th
ân

, g
ia

 đ
ìn

h,
 tr
ườ

ng
 h
ọc

, t
hi

ên
 n

hi
ên

, đ
ất

 n
ướ

c,
 v
ăn

 h
óa

 d
ân

 tộ
c.

 
N

gữ
 li
ệu

 p
hù

 h
ợp

 v
ới

 tâ
m

 lý
, t

ìn
h 

cả
m

, n
hậ

n 
th
ức

, v
ăn

 h
óa

 c
ủa

 h
ọc

 s
in

h 
dâ

n 
tộ

c 
K

hm
er

 ở
 V

iệ
t N

am
. N

gu
ồn

 n
gữ

 li
ệu

 
đư
ợc

 lấ
y 

ch
ủ 

yế
u 

từ
 v
ăn

 h
ọc

 d
ân

 g
ia

n 
và

 c
ác

 s
án

g 
tá

c 
củ

a 
ng
ườ

i K
hm

er
 p

hả
n 

án
h 
đờ

i s
ốn

g 
vậ

t c
hấ

t v
à 

tin
h 

th
ần

 c
ủa

 
ng
ườ

i K
hm

er
 N

am
 B
ộ .

 N
go

ài
 ra

, n
gu
ồn

 n
gữ

 li
ệu

 c
òn

 s
ử 

dụ
ng

 m
ột

 s
ố 

tá
c 

ph
ẩm

 v
ăn

 h
ọc

 ti
êu

 b
iể

u 
củ

a 
cá

c 
dâ

n 
tộ

c 
kh

ác
 

trê
n 
đấ

t n
ướ

c 
V

iệ
t N

am
. 

4.
 P

hư
ơn

g 
ph

áp
 d
ạy

 h
ọc

 
a)

 D
ạy

 ti
ến

g 
K

hm
er

 ở
 c
ấp

 ti
ểu

 h
ọc

 v
à 

cấ
p 

tru
ng

 h
ọc

 c
ơ 

sở
 là

 d
ạy

 n
gô

n 
ng
ữ 

gi
ao

 ti
ếp

 v
ới

 v
iệ

c 
lấ

y 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
củ

a 
họ

c 
si

nh
 là

m
 tr

un
g 

tâ
m

 c
ủa

 q
uá

 tr
ìn

h 
dạ

y 
họ

c.
 H
ọc

 s
in

h 
đư
ợc

 th
am

 g
ia

 h
ọc

 tậ
p 

tíc
h 

cự
c 

dư
ới

 s
ự 

hư
ớn

g 
dẫ

n 
củ

a 
gi

áo
 v

iê
n,

 
tro

ng
 m
ối

 tư
ơn

g 
tá

c 
vớ

i t
ài

 li
ệu

 h
ọc

 tậ
p 

và
 m

ôi
 tr
ườ

ng
 g

ia
o 

tiế
p 

tiế
ng

 K
hm

er
 c
ủa

 c
ộn

g 
đồ

ng
. G

iá
o 

vi
ên

 s
ử 

dụ
ng

 đ
a 

dạ
ng

 
và

 li
nh

 h
oạ

t c
ác

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 d
ạy

 h
ọc

 g
ia

o 
tiế

p,
 n

hư
: t

hự
c 

hà
nh

 n
gô

n 
ng
ữ,

 r
èn

 lu
yệ

n 
th

eo
 m
ẫu

, n
hậ

p 
va

i, 
xử

 lý
 tì

nh
 

hu
ốn

g,
...

 
b)

 H
oạ

t đ
ộn

g 
gi

ao
 ti
ếp

 c
ần

 tổ
 c

hứ
c 

th
eo

 n
hi
ều

 h
ìn

h 
th
ức

 đ
a 

dạ
ng

, p
ho

ng
 p

hú
 p

hù
 h
ợp

 v
ới

 th
ực

 ti
ễn

 c
ủa

 m
ôi

 tr
ườ

ng
 

gi
ao

 ti
ếp

 ti
ến

g 
K

hm
er

 ở
 V

iệ
t N

am
. T

hự
c 

hà
nh

 g
ia

o 
tiế

p 
cầ

n 
kế

t h
ợp

 v
ới

 c
ác

 h
oạ

t đ
ộn

g 
tư
ơn

g 
tá

c 
(th
ảo

 lu
ận

, t
rò

 c
hơ

i, 
bà

i 
há

t, 
đó

ng
 v

ai
, k
ể 

ch
uy
ện

, c
âu

 đ
ố,

 v
ẽ 

tra
nh

,..
.) 

tổ
 c

hứ
c 

th
eo

 c
ác

 h
ìn

h 
th
ức

 h
oạ

t đ
ộn

g 
cá

 n
hâ

n,
 th

eo
 c
ặp

, t
he

o 
nh

óm
 đ
ể 

tă
ng

 
cư
ờn

g 
sự

 th
am

 g
ia

 h
oạ

t đ
ộn

g 
củ

a 
họ

c 
si

nh
. C

hú
 tr
ọn

g 
cá

c 
ho
ạt

 đ
ộn

g 
ng

oạ
i k

hó
a 
ở 

cộ
ng

 đ
ồn

g;
 

c)
 G

iá
o 

vi
ên

 tí
ch

 c
ực

 đ
ổi

 m
ới

 p
hư
ơn

g 
ph

áp
 d
ạy

 h
ọc

 g
ắn

 li
ền

 v
ới

 s
ử 

dụ
ng

 h
iệ

u 
qu
ả 

ph
ươ

ng
 ti
ện

 v
à 

th
iế

t b
ị d
ạy

 h
ọc

. 
G

iá
o 

vi
ên

 tí
ch

 c
ực

 là
m

 đ
ồ 

dù
ng

 d
ạy

 h
ọc

 b
ằn

g 
vậ

t l
iệ

u 
sẵ

n 
có

 ở
 đ
ịa

 p
hư
ơn

g 
để

 n
ân

g 
ca

o 
ch
ất

 lư
ợn

g 
gi
ờ 

dạ
y.

 
5.

 Đ
án

h 
gi

á 
kế

t q
uả

 h
ọc

 tậ
p 

củ
a 

họ
c 

si
nh

 
a)

 K
ết

 q
uả

 h
ọc

 tậ
p 

củ
a 

họ
c 

si
nh

 đ
ượ

c 
ki
ểm

 tr
a,

 đ
án

h 
gi

á 
th

eo
 c

ác
 q

uy
 đ
ịn

h 
củ

a 
m

ôn
 h
ọc

 tự
 c

họ
n 

ph
ù 

hợ
p 

vớ
i t
ừn

g 
cấ

p 
họ

c;
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b)
 H
ọc

 si
nh

 h
oà

n 
th

àn
h 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

tiế
ng

 K
hm

er
 c
ấp

 ti
ểu

 h
ọc

 v
à 

cấ
p 

tru
ng

 h
ọc

 c
ơ 

sở
, c

ó 
kế

t q
uả

 k
iể

m
 tr

a 
cu
ối

 c
ùn

g 
đạ

t đ
iể

m
 5

 tr
ở 

lê
n 
đư
ợc

 x
ét

 c
ấp

 c
hứ

ng
 c

hỉ
 ti
ến

g 
dâ

n 
tộ

c 
th

iể
u 

số
 th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h.
  

6.
 T

hự
c 

hi
ện

 c
hư

ơn
g 

tr
ìn

h 
a)

 C
ơ 

sở
 g

iá
o 

dụ
c 

có
 k

hả
 n
ăn

g 
bố

 tr
í t

hờ
i g

ia
n 

th
ực

 h
iệ

n 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h 

m
ôn

 T
iế

ng
 K

hm
er

 đ
ảm

 b
ảo

 d
un

g 
lư
ợn

g 
th

iế
t 

kế
 là

 1
40

 ti
ết

/n
ăm

 h
ọ c

. C
ấp

 ti
ểu

 h
ọc

 th
ực

 h
iệ

n 
ho

àn
 th

àn
h 

gi
ai

 đ
oạ

n 
1 

và
 g

ia
i đ

oạ
n 

2,
 c
ấp

 tr
un

g 
họ

c 
cơ

 sở
 th
ực

 h
iệ

n 
ho

àn
 

th
àn

h 
gi

ai
 đ

oạ
n 

3 
củ

a 
ch
ươ

ng
 tr

ìn
h;

 
b)

 N
hà

 tr
ườ

ng
 c

ó 
gi

áo
 v

iê
n 
đạ

t c
hu
ẩn

 tr
ìn

h 
độ

 đ
ào

 tạ
o 

ch
uy

ên
 m

ôn
, n

gh
iệ

p 
vụ

 s
ư 

ph
ạm

 ti
ến

g 
K

hm
er

 v
à 
đủ

 s
ố 

lư
ợn

g 
th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h 
để

 g
iả

ng
 d
ạy

 m
ôn

 T
iế

ng
 K

hm
er

; 
c)

 C
án

 b
ộ 

qu
ản

 lý
 v

à 
gi

áo
 v

iê
n 
đư
ợc

 th
am

 g
ia

 c
ác

 k
hó

a 
bồ

i d
ưỡ

ng
 v
ề 

ch
ươ

ng
 tr

ìn
h,

 s
ác

h 
gi

áo
 k

ho
a 

và
 p

hư
ơn

g 
ph

áp
 

dạ
y 

họ
c 

tiế
ng

 K
hm

er
; 

d)
 N

hà
 tr
ườ

ng
 c

ó 
đủ

 c
ơ 

sở
 v
ật

 c
hấ

t t
rư
ờn

g 
lớ

p 
(p

hò
ng

 h
ọc

, b
àn

, g
hế

,..
.),

 s
ác

h 
gi

áo
 k

ho
a,

 s
ác

h 
gi

áo
 v

iê
n,

 th
iế

t b
ị d
ạy

 
họ

c 
m

ôn
 T

iế
ng

 K
hm

er
 th

eo
 q

uy
 đ
ịn

h.
 

 
K

T
. B

Ộ
 T

R
Ư
Ở

N
G

 
T

H
Ứ

 T
R
Ư
Ở

N
G

 
 

N
gu

yễ
n 

T
hị

 N
gh
ĩa

 
 


